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Kết quả theo dõi tình hình thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2015
1. Những kết quả đạt được
a) Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện theo dõi tình hình thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
b) Công tác phổ biến, tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ, kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
c) Tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
d) Việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Lập Bảng tổng hợp hoạt động theo dõi thi hành pháp luật (theo quy định tại Mẫu số 1 của Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật).
2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
a) Tồn tại, hạn chế
b) Nguyên nhân
- Nguyên nhân khách quan
- Nguyên nhân chủ quan
II. TÌNH HÌNH THI HÀNH LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
1. Tình hình tổ chức triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
1.1. Về tổ chức triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật
- Tình hình ban hành văn bản chỉ đạo triển khai, ban hành kế hoạch triển khai Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
1.2. Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết văn bản quy phạm pháp luật
a) Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết
- Kết quả, tiến độ rà soát văn bản quy phạm pháp luật. 
- Kết quả, tiến độ ban hành văn bản.
Lập Bảng tổng hợp kết quả theo dõi tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết (theo quy định tại Mẫu số 2 của Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BTP).
b) Tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của văn bản quy định chi tiết
Đánh giá tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của văn bản quy định chi tiết, mức độ nghiêm trọng của các văn bản trái pháp luật và hệ quả đối với xã hội.
Lập Danh mục văn bản quy định chi tiết có nội dung không bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và Danh mục văn bản quy định chi tiết có nội dung không bảo đảm tính khả thi (theo quy định tại Mẫu số 3 và Mẫu số 4 của Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BTP).
c) Đánh giá chung về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết
- Kết quả đạt được;
- Tồn tại, hạn chế;
- Nguyên nhân.
2. Tình hình bảo đảm điều kiện cho thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
2.1. Kết quả theo dõi tính kịp thời, đầy đủ của công tác tập huấn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Đánh giá về tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp của công tác tập huấn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
2.2. Kết quả theo dõi tính phù hợp của tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí cho thi hành pháp luật
Đánh giá về sự phù hợp của tổ chức bộ máy, mức độ đáp ứng về biên chế, kinh phí bảo đảm cho việc thi hành luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
2.3. Đánh giá chung tình hình bảo đảm các điều kiện (cơ sở vật chất, nguồn kinh phí, nhân lực) cho thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
- Kết quả đạt được;
- Tồn tại, hạn chế;
- Nguyên nhân.
3. Tình hình tuân thủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
3.1. Về lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
- Số lượng văn bản đã tiến hành lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
- Những hoạt động được triển khai khi lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
- Việc thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
- Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
- Kiến nghị giải pháp khắc phục các khó khăn vướng mắc trên.
3.2. Về việc soạn thảo, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật
- Số lượng văn bản quy phạm pháp luật của bộ, ngành đã được soạn thảo theo quy định của Luật năm 2015.
- Số lượng văn bản quy phạm pháp luật của bộ, ngành đã được thẩm định theo quy định của Luật năm 2015.
- Việc tuân thủ các quy định của Luật năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành trong quá trình soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
- Những khó khăn, vướng mắc trong việc soạn thảo, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật.
- Đề xuất các giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc.
3.3. Về kiểm soát thủ tục hành chính trong văn bản quy phạm pháp luật
- Số lượng văn bản quy phạm pháp luật của bộ, ngành chủ trì xây dựng hoặc ban hành theo thẩm quyền có quy định thủ tục hành chính.
- Số lượng văn bản sửa đổi, bổ sung quy phạm pháp luật của bộ, ngành chủ trì xây dựng hoặc ban hành theo thẩm quyền có quy định thủ tục hành chính.
- Những khó khăn, vướng mắc bộ, ngành gặp phải khi không được quy định thủ tục hành chính trong văn bản cấp mình ban hành.
- Đề xuất các giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc trên.
- Việc thực hiện công tác đánh giá tác động của thủ tục hành chính và việc tiếp thu, giải trình nội dung tham gia ý kiến về quy định thủ tục hành chính của cơ quan chủ trì soạn thảo.
- Việc thực hiện công tác tham gia ý kiến và thẩm định đối với quy định thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Vụ Pháp chế thuộc các Bộ, ngành.
3.4. Về lồng ghép giới trong văn bản quy phạm pháp luật
- Số lượng văn bản quy phạm pháp luật của bộ, ngành có lồng ghép giới.
- Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của bộ, ngành có lồng ghép giới. 
- Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trên. 
- Đề xuất các giải pháp khắc phục các khó khăn vướng mắc.
III.  GIẢI PHÁP CHỦ YẾU VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Giải pháp chủ yếu đối với công tác theo dõi tình hình thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
2. Đề xuất, kiến nghị
a) Đối với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội
b) Đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
c) Đối với Bộ, ngành
d) Đối với Bộ Tư pháp
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